Ngày soạn:    /     /                                                                                               

Tuần 19, tiết 20
BÀI 12. NÚI LỬA VÀ ĐỘNG ĐẤT
A. MỤC TIÊU BÀI HỌC

I. KIẾN THỨC

a- Trình bày được hiện tượng động đất, núi lửa và nêu được nguyên nhân của hiện tượng này.

b- Biết tìm kiếm thông tin về các thảm hoạ thiên nhiên do động đất và núi lửa gây ra, phân tích tác động của động đất và núi lửa đến con người và thiên nhiên.

II. NĂNG LỰC

1. Năng lực chung

a. Tự chủ và tự học: Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và trong cuộc sống.

b. Giao tiếp và hợp tác: Biết đặt ra mục đích giao tiếp và hiểu được vai trò quan trọng của việc đặt mục tiêu trước khi giao tiếp. Hiểu được nội dung và phương thức giao tiếp cần phù hợp với mục đích giao tiếp và biết vận dụng để giao tiếp hiệu quả.

c. Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phát hiện ra vấn đề, đề xuất và lựa chọn giải pháp phù hợp trong việc ứng phó thiên tai.

2. Năng lực đặc thù:

a. Nhận thức khoa học Địa lí: Nhận thức thế giới theo quan điểm không gian: Mô tả được cấu tạo bên trong của Trái Đất, 

b. Tìm hiểu Địa lí: Sử dụng các công cụ địa lí: Tranh ảnh, đoạn văn bản… để tìm hiểu hiện tượng động đất, núi lửa và tác hại của nó.

c. Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Cập nhật thông tin và liên hệ thực tế: Biết tìm kiếm các thông tin từ các nguồn tin cậy để cập nhật tri thức, số liệu, liên hệ thực tế để hiểu sâu sắc hơn kiến thức địa lí.

3. Phẩm chất
-Trách nhiệm: Biết đồng cảm, chia sẻ, giúp đỡ những người ở khu vực chịu ảnh hưởng của động đất, núi lửa
- Chăm chỉ: tích cực, chủ động trong các hoạt động học 
B. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. GV:  SGK, kế hoạch bài học 
           Hình ảnh cấu tạo và hoạt động của núi lửa, hình ảnh về động đất.

2. HS:
+ SGK, vở ghi, vở chuẩn bị bài.

+ Chuẩn bị trước bài theo nội dung câu hỏi SGK.
C.  DỰ KIẾN PHÂN CHIA TIẾT DẠY
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D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG ( 5’)

* Mục tiêu: II.1a.
	Nội dung - tổ chức thực hiện
	Sản phẩm

	- Bước 1: GV giao nhiệm vụ :

Quan sát một số hình ảnh về núi lửa phun trào, động đất rồi nêu cảm nhận của em.
- Bước 2:  HS hoạt động cá nhân

- Bước 3: HS  lên trình bày.

- Bước 4: GV nhận xét, đánh giá, kết nối vào bài mới.

	


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC ( 30 PHÚT)

	Nội dung - tổ chức thực hiện
	Sản phẩm

	* Mục tiêu: I.1a, II.(1.a,b; 2.a,b)
* Tổ chức thực hiện:

- Bước 1: GV giao nhiệm vụ :

 Đọc thông tin SGK/133 và quan sát H1 hoàn thành bảng sau:

Nguyên nhân sinh ra núi lửa

Các bộ phận núi lửa

Hậu quả do núi lửa hoạt động gây ra

Dấu hiệu nhận biết núi lửa chuẩn bị hoạt động

Cách gì để phòng tránh
- Bước 2:  HS hoạt động cặp đôi ( 3 phút)

- Bước 3:  Đại diện HS lên trình bày.

- Bước 4: GV nhận xét, đánh giá, chốt.
Hoạt động cá nhân:

? Tại sao quanh núi lửa vẫn có có dân cư sinh sống?

-> Khi dung nham nguội lại trở thành đất đỏ phì nhiêu rất tốt cho phát triển nông nghiệp.

* Mục tiêu: I.1a,b; II.(1.a,b; 2.a,b,c)
* Tổ chức thực hiện:

- Bước 1: GV giao nhiệm vụ :

Quan sát H2, kết hợp thông tin SGK/ 134 cho biết:
1 Thế nào là hiện tượng động đất?
2.nguyên nhân gây ra động đất và hậu quả của động đất

3. Quan sát các hình sau, hãy cho biết những hành động đúng khi động đất xảy ra.
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- Bước 2:  HS hoạt động cá nhân

- Bước 3: HS  lên trình bày.

- Bước 4: GV nhận xét, đánh giá, chốt.

GV nhấn mạnh: Những hành động cần làm khi xảy ra động đất: Chui xuống gầm bàn, sử dụng thang bộ , không lái xe, chú ý bảo vệ đầu... 
	1. Núi lửa
- Nguyên nhân
do mac-ma từ trong lòng Trái Đất theo các khe nứt của vỏ Trái Đất phun trào lên bể mặt 

- Các bộ phận của núi lửa: lò mac-ma, miệng núi lửa, ống phun...

- Hậu quả : gây thiệt hại về người và của.

-  Cách phòng tránh: khi mặt đất rung nhẹ, nóng hơn, có khí bốc
lên ở miệng núi,... người dân phải nhanh chóng sơ tán.
2. Động đất. 
- Động đất là những rung chuyển đột ngột, mạnh mẽ của vỏ Trái Đất.
- Nguyên nhân: do hoạt động của núi lửa, sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo, đứt gãy trong vỏ Trái Đất

- Hậu quả: 

+ Đổ nhà cửa, các công trình xây dựng.
+ Có thể gây nên lở đất, làm phát sinh sóng thần khi xảy ra ở biển.


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP ( 5’)
* Mục tiêu: II.1.a,c
* Tổ chức thực hiện:

- Bước 1: GV giao nhiệm vụ :

Nếu đang trong lớp học mà có động đất xảy ra, em sẽ làm gì để bảo vệ mình?

- Bước 2:  HS hoạt động cá nhân

- Bước 3: HS  lên trình bày.
- Bước 4: GV nhận xét, đánh giá .

* Dự kiến sản phẩm:
  Nếu đang trong lớp học mà có động đất xảy ra em nên chui xuống gầm bàn hoặc tìm góc phòng để đứng; nên tránh xa cửa kính và những vật có thể rơi; sử dụng sách, vở để bảo vệ đầu và mặt; nếu mất điện thì sử dụng đèn pin, không sử dụng diêm hay nến vì có thể gây hoả hoạn.

HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG ( 4’)
* Mục tiêu: II.2.c
* Tổ chức thực hiện:

- Bước 1: GV giao nhiệm vụ :

Tìm kiếm thông tin về thảm họa do một trận động đất hoặc núi lửa gây ra trên thế giới .
- Bước 2:  HS hoạt động cá nhân trên cơ sở phần chuẩn bị ở nhà.

- Bước 3: HS  lên trình bày

- Bước 4: GV nhận xét, đánh giá .

* Dự kiến sản phẩm:
 1)  Nhật Bản, năm 2011: ngày 11-3-2011, một trong những trận động đất lớn nhất trong lịch sử nhân loại (9,0 độ rich-te) đã xảy ra tại miền Đông Bắc Nhật Bản. Thảm hoạ này đã xoá sổ nhiều thị trấn, cướp đi sinh mạng của khoảng 20 000 người. Thảm hoạ đã gây ra các sự cố liên tiếp tại Nhà máy điện hạt nhân Phu-ku-si-ma số 1 và 2, đồng thời khiến nhiều nhà máy điện hạt nhân khác phải ngừng hoạt động. Thảm hoạ kép ngày 11-3- 2011 đã khiến toàn bộ đất nước Nhật Bản rơi vào tình trạng tồi tệ nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai
2) In-đô-nê-xi-a, năm 2004: ngày 26 - 12 - 2004, một trận động đất mạnh 9,3 độ rich-te kéo theo sóng thần ở ngoài khơi đảo Xu-ma-tra, tây In-đô-nê-xi-a, đã cướp đi sinh mạng của 220 000 người ở các quốc gia ven bờ Ấn Độ Dương, trong đó có 168 000 người In-đô-nê-xi-a. Đây là một trong những thảm hoạ thiên nhiên tàn khốc nhất lịch sử nhân loại. Không có cảnh báo về trận sóng thần sắp xảy ra, khiến người dân không có thời gian để sơ tán. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), năng lượng khổng lố toả ra từ trận động đất này được ví tương đương với năng lượng của 23 000 quả bom nguyên tử từng thả xuống Hi-rô-xi-ma, Nhật Bản.

* Giao nhiệm vụ chuẩn bị cho tiết học sau: ( 1’)
- Học bài.

- Chuẩn bị tiết sau: Bài 13. Các dạng địa hình chính trên Trái Đất. Khoáng sản.
